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Các HĐTL vận động bám sát VN30, mức tăng điểm gần như không đổi 

so tuần trước lần lượt ở mức 0.3%, 0.7%, 1.0% và 1.2% tại các kỳ 

hạn. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 10,535 tỷ/ phiên, tăng 21% 

so với tuần trước. Hợp đồng mở tăng 35% về mức 29,365 HĐ. VN30 

đã vượt và kiểm tra thành công cản 870 điểm, qua đó củng cố xu thế 

tăng điểm ngắn hạn. 

Tuần qua thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến một tuần giao dịch 

rất tích cực, chỉ số Dow jones có lúc lên tới 26,966 điểm -  cao nhất 

mọi thời đại do báo cáo việc làm dự báo kém khả quan đã củng cố khả 

năng Fed hạ lãi suất tại cuộc họp chính sách vào cuối tháng 7. Tuy 

nhiên, các chỉ số đã giảm điểm  vào ngày thứ Sáu (05/07), sau khi báo 

cáo việc làm mạnh mẽ đã làm giảm kỳ vọng về khả năng nới lỏng 

chính sách tiền tệ FED. Chỉ số Dow Jones Industrial Average đóng cửa 

ở 26.922 điểm (tăng 0,76%) và chỉ số S&P 500 đóng cửa ở 2.990 điểm 

(tăng 1.35%).

Thị trường chứng khoán châu Âu cũng tăng điểm. Đáng chú ý, trong 

tuần Hội đồng châu Âu (EC) chính thức đề cử bà Christine Lagarde – 

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) làm Chủ tịch tiếp theo của 

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB). Giới đầu tư kì vọng, bà 

Lagarde có quan điểm ôn hòa, sẽ thúc đẩy thị trường tài chính của 

khối sôi động trở lại. Chỉ số FTSE 100 của Anh đóng cửa ở 7.553 điểm 

(tăng 1,97%), chỉ số DAX 30 của Đức đóng cửa ở 12.569 điểm (tăng 

1,86%) và chỉ số CAC 40 của Pháp đóng cửa ở 5.594 điểm (tăng 

1,19%).

Tại Châu Á các chỉ số chính cũng tăng điểm : Thị trường chứng khoán 

Nhật Bản cũng tăng điểm trong tuần qua với chỉ số Nikkei 225 đóng 

cửa ở 21.746 điểm (tăng 2,29%). Thị trường chứng khoán Trung Quốc 

tăng điểm tích cực trong tuần, Chỉ số Shanghai Composite đóng cửa ở 

3.011 điểm (tăng 4,2%) và chỉ số Hang Seng Index đóng cửa ở 28.473 

điểm (tăng 1.06%). 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

THẾ GIỚI

Tuần qua, VN-Index đã có một tuần giao dịch tích cực ngay từ đầu 

tuần với tâm lí hưng phấn từ kết quả kí kết thương mại giữa Việt Nam 

và EU vào chủ nhật tuần trước. Trong bối cảnh tin tức thế giới không 

có nhiều biến động, Vnindex đã có 4/5 phiên tăng điểm trong tuần và 

đã vượt ngưỡng kháng cự mạnh 970.

 

Kết thúc tuần, chỉ số Vnindex tăng khá mạnh với 25.4 điểm so với cuối 

tuần trước tương đương 2.67% tại mức 975.34 điểm, chỉ số HnxIndex 

đóng cửa tuần ở mức 104.38 điểm, tăng 0.87 điểm tương đương 

0.84% so với cuối tuần trước, chỉ số Upcom đóng cửa tuần tại 56.38 

điểm tăng 0.73 điểm tương đương 1.31%. Giá trị và khối lượng giao 

dịch trung bình phiên trên sàn HSX đạt 3,719.8 tỷ đồng và 153.82 triệu 

cổ phiếu giảm lần lượt  7.21% và 12.62%  so với tuần trước;  trên sàn 

HNX khối lượng giao dịch đạt 24.11 triệu cổ phiếu giảm 4.55% so với 

tuần trước tuy nhiên giá trị giao dịch tăng nhẹ 0.94% tương ứng 

323.82 tỷ đồng; trên sàn Upcom giá trị giao dịch và khối lượng giao 

dịch trung bình tăng lần lượt 15.86% và 15.16%  so với tuần trước 

tương ứng 211.56  tỷ đồng và 11.7 triệu cổ phiếu 

Giao dịch NĐTNN:Khối ngoại trong tuần mua ròng trên c sàn giao dịch 

HoSE, HNX và mua ròng UPCoM. Cụ thể: sàn HoSE, khối ngoại mua 

ròng gần 53 tỷ đồng nhưng lại bán ròng 7,3 triệu cổ phiếu xét về khối 

lượng trong đó mua ròng PLX gần 300 tỷ về khối lượng.; sàn HNX, 

khối ngoại bán ròng trở lại hơn 21 tỷ đồng, tương ứng khối lượng đạt 2 

triệu cổ phiếu.; sàn UPCoM, khối ngoại có tuần mua ròng thứ 5 liên 

tiếp, nhưng giá trị chỉ đạt hơn 18,5 tỷ đồng.

Đối với sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW) ở sàn HoSE, trong 

tuần qua, khối ngoại bán ròng khoảng 3 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 

bán ròng đạt 3,2 triệu chứng quyền. Trong đó, hai CW của CTCK KIS 

Việt Nam là CVNM1901 và CHPG1902 bị bán ròng mạnh với giá trị lần 

lượt là 2,5 tỷ đồng và 1 tỷ đồng.
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Tuần qua thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến một tuần giao dịch 

rất tích cực, chỉ số Dow jones có lúc lên tới 26,966 điểm -  cao nhất 

mọi thời đại do báo cáo việc làm dự báo kém khả quan đã củng cố khả 

năng Fed hạ lãi suất tại cuộc họp chính sách vào cuối tháng 7. Tuy 

nhiên, các chỉ số đã giảm điểm  vào ngày thứ Sáu (05/07), sau khi báo 

cáo việc làm mạnh mẽ đã làm giảm kỳ vọng về khả năng nới lỏng 

chính sách tiền tệ FED. Chỉ số Dow Jones Industrial Average đóng cửa 

ở 26.922 điểm (tăng 0,76%) và chỉ số S&P 500 đóng cửa ở 2.990 điểm 

(tăng 1.35%).

Thị trường chứng khoán châu Âu cũng tăng điểm. Đáng chú ý, trong 

tuần Hội đồng châu Âu (EC) chính thức đề cử bà Christine Lagarde – 

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) làm Chủ tịch tiếp theo của 

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB). Giới đầu tư kì vọng, bà 

Lagarde có quan điểm ôn hòa, sẽ thúc đẩy thị trường tài chính của 

khối sôi động trở lại. Chỉ số FTSE 100 của Anh đóng cửa ở 7.553 điểm 

(tăng 1,97%), chỉ số DAX 30 của Đức đóng cửa ở 12.569 điểm (tăng 

1,86%) và chỉ số CAC 40 của Pháp đóng cửa ở 5.594 điểm (tăng 

1,19%).

Tại Châu Á các chỉ số chính cũng tăng điểm : Thị trường chứng khoán 

Nhật Bản cũng tăng điểm trong tuần qua với chỉ số Nikkei 225 đóng 

cửa ở 21.746 điểm (tăng 2,29%). Thị trường chứng khoán Trung Quốc 

tăng điểm tích cực trong tuần, Chỉ số Shanghai Composite đóng cửa ở 

3.011 điểm (tăng 4,2%) và chỉ số Hang Seng Index đóng cửa ở 28.473 

điểm (tăng 1.06%). 
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TTCK

HNX-Index

HNX-Index có sự hồi phục sau khi chạm đáy ngắn hạn 103 điểm nhưng thanh khoản khớp lệnh lại giảm dần và thấp hơn mức trung bình 20 ngày. Chỉ 

báo kỹ thuật MACD vẫn trên đường tín hiệu, RSI vẫn hướng lên. Điều này cho thấy HNX-Index sẽ có đợt điều chỉnh nhẹ tại ngưỡng 103-104 trong thời 

gian tới.

VN-Index

HNX-Index có sự giằng co mạnh quanh vùng đáy cũ 103 điểm,  thanh khoản khớp lệnh cải thiện tương đương mức trung bình 20 ngày. Chỉ báo kỹ thuật 

MACD điều chỉnh và áp sát đường tín hiệu, RSI hồi phục nhẹ. Điều này cho thấy HNX-Index đang tạm thời được hỗ trợ ngắn hạn tại vùng đáy cũ sau 

nhiều phiên suy giảm nhưng mức độ hỗ trợ hiện tại vẫn còn tương đối yếu vì thanh khoản phiên cuối tuần không thật sự lớn.
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THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN

Tỷ giá: Thị trường ngoại tệ trong tuần từ 1-5/7, tỷ giá trung tâm giảm trong hai phiên đầu tuần, sau đó tăng nhẹ trở lại. Ngày cuối tuần 5/7, tỷ giá trung 

tâm được niêm yết ở mức 23.061 VND/USD, giảm 5 đồng so với cuối tuần trước đó.Tỷ giá trên thị trường tự do diễn biến cùng xu hướng với tỷ giá trên 

thị trường liên ngân hàng. Kết thúc ngày 5/7, tỷ giá tự do đóng cửa tại 23.220 - 23.250 VND/USD, giảm 70 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với 

phiên cuối tuần trước. 

Lãi xuất: lãi suất liên ngân hàng VND đồng loạt giảm ở tất cả các kỳ hạn so với cuối tuần trước đó. Chốt cuối tuần 5/7, lãi suất liên ngân hàng VND giao 

dịch quanh mức: qua đêm 3,27% (-0,70 điểm phần trăm); 1 tuần 3,42% (-0,60 điểm phần trăm); 2 tuần 3,55% (-0,50% điểm phần trăm); 1 tháng 3,73% (-

0,50 điểm phần trăm).

- Báo cáo KQKD quý II của các công ty niêm yết. Dự báo một số ngành có kết quả kinh doanh khả quan quý 2 như ngân hàng, bán lẻ, cao su tự nhiên, 

dệt may, gỗ, thủy sản.

- Vận động của nhóm VN30 trước khi điều chỉnh danh mục vào ngày 15/7 tới đây. HoSE sẽ công bố danh mục cơ cấu rổ chỉ số VN30 lần thứ 2 trong năm 

2019. Danh mục VN30 mới sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 5/8. Dự báo BID và BVH sẽ được thêm khoảng 1.8 triệu và 700 nghìn cổ phiếu trong khi 

đó CII và DHG sẽ bị loại. Ngoài ra một số cổ phiếu khác cũng được tăng tỷ trọng như VNM (+300 nghìn cp), EIB (+700 nghìn cp).

- Thứ 3, ngày 9/7 giới đầu tư hướng sự chú ý tới bài phát biểu ngắn của chủ tịch FED trước số liệu việc làm khả quan công bố vào tuần trước. Trước đó, 

chỉ số lạm phát cũng được công bố vào thứ 2, giới chuyên gia dự báo lạm phát tháng 6 ở mức 2.4% thấp hơn so với mức 2.45% trong tháng 5.

- Ngày 10/7 số liệu thặng dư thương mại của Trung Quốc - giới chuyên gia dự báo giá trị thặng dư thương mại của Trung Quốc tháng 6 ở mức 49 tỷ 

USD cao hơn cả mức tăng bất ngờ trong tháng 5 (41.66 tỷ USD) bất chấp căng thẳng thương mại vẫn leo thang giữa hai nước.

Bức tranh kinh tế vĩ mô 

Căng thẳng Mỹ - EU: Hôm thứ Hai (01/07), Chính phủ Mỹ đã đe dọa áp thuế bổ sung đối với 4 tỷ USD hàng hóa của Liên minh châu Âu (EU) trong một 

xung đột kéo dài về trợ cấp máy bay. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã công bố danh sách hàng hóa – bao gồm dầu ô liu, phô mai Ý và rượu 

whiskey của Scotland – có thể chịu mức thuế quan bổ sung.

- Căng thẳng thương mại Nhật Bản-Hàn Quốc: Nhật Bản tuyên bố ràng buộc nghiêm ngặt hơn đối với việc xuất khẩu các vật liệu công nghệ cao quan 

trọng – vốn được các công ty điện tử Hàn Quốc sử dụng trong việc sản xuất chip và màn hình điện thoại thông minh. 

Thông tin tác động tích cực đến thị trường

Thông tin dự kiến trong tuần tới

- Báo cáo việc làm tích cực: Theo đó (5/7), nền kinh tế Mỹ đã tạo ra thêm 224,000 việc làm trong tháng 6, cao hơn dự báo tăng 165,000 việc làm từ 

các chuyên gia kinh tế, sau khi chỉ tạo ra 75,000 việc làm trong tháng 5. 

- Chỉ số PMI tháng 6 khả quan: Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của Mỹ ở mức 51,7% trong tháng 6, tuy thấp hơn mức 52,1% của tháng 5 nhưng cao hơn 

so với dự báo ở mức 51,3%. Mặc dù, biên độ mở rộng đã giảm liên tiếp trong 4 tháng trở lại đây, chỉ số PMI cho thấy lĩnh vực sản xuất đang tiếp tục mở 

rộng.

Thông tin tác động tiêu cực đến thị trường
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DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN TTCK

 

Tuần qua là một tuần đầy biến động của giá dầu, với 2 phiên tăng và 2 

phiên giảm. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, hợp đồng dầu Brent và WTI 

lần lượt giảm 3,3% và 1,8% vì lo ngại nhu cầu tiêu thụ suy yếu. 

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đã báo cáo dự trữ dầu thô của Mỹ 

giảm 1,1 triệu thùng, ít hơn nhiều so với báo cáo giảm 5 triệu thùng 

của Viện Dầu mỏ Mỹ hồi đầu tuần.Điều đó cho thấy nhu cầu dầu tại 

Mỹ, nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, có thể chậm lại trong bối cảnh 

những dấu hiệu nền kinh tế đang suy yếu

TIỀN TỆ

Vàng

Giá vàng khép lại tuần giao dịch với xu hướng giảm mạnh sau những 

tín hiệu tích cực từ nền kinh tế Mỹ đã giảm kỳ vọng hạ lãi suất đồng 

USD, kích thích dòng vốn chuyển dịch sang các kênh đầu tư rủi ro 

khác. Kết thúc tuần giá vàng đóng cửa tại 1,376 USD/ounce giảm 1% 

so với tuần trước.

Chỉ số USD Index, thể hiện giá trị tương quan giữa đồng bạc xanh so 

với các loại ngoại tệ khác, chốt phiên giao dịch tại 97,227 tăng nhẹ 

0.5% so với tuần trước.

GIÁ DẦU



NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ

NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Về ngắn hạn Vnindex sẽ tiếp tục hướng tới ngưỡng kháng cự 980 

điểm với kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp niêm 

yết khả quan (ngân hàng,bán lẻ, dệt may...) nhờ những số liệu kinh tế 

vĩ mô 6 tháng đầu năm tích cực, mốc hỗ trợ trong nhịp này là 960 

điểm. Về trung và dài hạn thị trường vẫn sẽ biến động trong biên rộng 

hơn 950-1000.

Ngân hàng: VCB, BID,VPB

BĐS: HDG

Đá xây dựng : CVT, KSB
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Top 10 tăng giá nhiều nhất
Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa
CCL 14.60 6.04 YEG -16.00 73.50

LGC 14.20 34.10 SFG -12.30 12.80

TDW 14.00 26.80 VPS -10.30 9.78

TCO 13.80 9.23 S4A -10.00 27.00

HUB 10.90 17.80 CTG -8.90 19.50

VDS 10.60 7.70 MCG -8.70 2.10

HOT 10.40 36.00 SJF -8.20 2.68

FRT 10.20 64.00 LAF -7.90 7.13

APG 10.00 9.90 TCT -7.80 53.10

CTD 9.70 107.00 POM -7.70 5.99

Top 10 tăng giá nhiều nhất
Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa
TTL 50.70 10.10 SFN -22.50 22.70

TPP 33.80 13.00 VC1 -21.80 12.20

NTH 30.90 36.90 TV4 -21.10 17.20

FID 27.30 1.40 WSS -18.20 2.70

BII 22.20 1.10 PPP -15.00 9.60

THS 20.60 11.70 CMS -14.50 4.70

BXH 20.10 18.50 HUT -14.30 2.40

DPS 20.00 0.60 L35 -12.90 6.10

VMI 20.00 0.60 PCE -12.80 8.20

ALT 18.80 13.90 TMC -11.90 12.60

Top 10 tăng giá nhiều nhất
Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa
HCS 98.30 23.40 TVW -48.80 13.10

VKD 57.50 25.83 PCN -44.20 3.96

PWA 56.20 14.84 SCC -42.90 0.40

SDP 46.80 1.76 FHN -39.60 23.80

MGG 45.10 58.05 NAW -32.30 6.00

CCM 44.30 30.30 PXM -30.00 0.20

VEC 44.10 9.65 KHB -28.70 0.70

ASA 42.90 1.00 HLA -23.40 0.21

SGS 36.80 20.80 BMJ -23.30 11.10

AVC 35.90 31.40 HAF -20.00 18.88

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HNX

Top 10 giảm giá nhiều nhất

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HSX
Top 10 giảm giá nhiều nhất

Top 10 giảm giá nhiều nhất

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN UPCOM
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HSX HNX UPCOM
(12.20)          10.10                46.30                               

(209.00)        0.90                  0.30                                 

Mã CK
VJC

VIC

BVH

PVD

VHM

Mã CK
SBT

VNM

YEG

HPG

CTG

Mã CK
PVS

TNG

DBC

SHB

TIG

Mã CK
NDN

CEO

NTP

INN

LHC

Mã CK
ACV

TBD

QNS

MFS

GVR

Mã CK
VEA

BSR

HND

MCH

VGG

648,120                                  57,7

510,295                                  52,1

1,256,417                               38,4

(17,300)                                   

Top 5 bán ròng
 KLGD ròng (CP)  GTGD ròng (nghìn đồng) 

 KLGD ròng (CP)  GTGD ròng (nghìn đồng) 

(404,600)                                 (6,6)

Sàn HNX

(1,672,710)                              (33)                                              

Sàn UPCOM
Top 5 mua ròng

(18,300)                                   (1,2)

(319,618)                                 (18,8)

Top 5 bán ròng

 GTGD ròng (nghìn đồng) 

893,890                                  112,1

597,510                                  69,7

 GTGD ròng (nghìn đồng) 

618,830                                  

 KLGD ròng (CP) 

2,411,720                               45,6

(1,455,520)                              

Top 5 mua ròng

(292,900)                                 (3,7)

(183,100)                                 (2,2)

45,810                                    1,5

81,500                                    1                                                  

Top 5 bán ròng
 KLGD ròng (CP)  GTGD ròng (nghìn đồng) 

(10,250)                                   (1,2)

 KLGD ròng (CP)  GTGD ròng (nghìn đồng) 

(144,000)                                 (1,6)

(44,200)                                   (1,5)

(40,500)                                   (1,4)

(12,519,180)                            (220,9)

(643,720)                                 (79,4)

176,016                                  3,6

82,600                                    2,3

181,789                                  1,3

336,000                                  

(799,250)                                 (64,3)

(1,1)

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI Giao dịch khối ngoại
Tổng GTGD ròng (tỷ đồng)

14,5

Tổng KLGD ròng (triệu CP)

Top 5 mua ròng

(33,1)

561,740                                  44                                                

779,490                                  

Sàn HSX

62,7

 KLGD ròng (CP) 

1,2
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KHUYẾN CÁO

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Hội sở Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P102, Tòa nhà Smart View, 161-165 Trần Hưng Đạo,

 Q. Đống Đa, Hà Nội  Q1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (04) 35624626;  Fax: (04) 35624628 Tel: (08) 38389655;  Fax: (08) 38389656

Chi nhánh Đà Nẵng Chi nhánh Hải Phòng

17 Đặng Tử Kính, Q. Hải Châu, TP.Đà Nẵng Phòng 131-132, Tầng 1, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông,

 Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

Tel: (0511) 3653992;  Fax: (0511) 3653991 Tel: (031) 3569190;  Fax: (031) 3569191

Chi nhánh Bắc Ninh Chi nhánh Thái Bình

10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TP.Bắc Ninh 399 Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình

Tel: (0241) 3893088;  Fax: (0241) 3893087 Tel: (036) 6255556;  Fax: (036) 6255557

Chi nhánh Huế Chi nhánh Vũng Tàu

38 Bến Nghé, Phường Phú Hội, TP.Huế 229 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thắng Tam, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.Vũng Tàu

Tel: (054) 3831133 Fax: (054) 3831656 Tel: (064) 3543166;  Fax: (064) 3543168

Chi nhánh Cần Thơ

74- 76 Hùng Vương, TP Cần Thơ

Tel: (0710) 768098     Fax: (0710) 732556

                                                            Phòng Phân Tích

                                                            Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

                                                            Điện thoại: (04) 35624626     số máy lẻ: 135

                                                            Email: cf-hanoi@abs.vn                                  www.abs.vn

Bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần của ABS tổng hợp và đưa ra những khuyến nghị đầu tư mang tính chất tham khảo, nhằm hỗ trợ khách hàng. ABS 

không có bất cứ cam kết hay đảm bảo gì đối với tính chính xác của các thông tin đồng thời không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào liên quan đến 

việc khai thác thông tin từ bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần này.
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